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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 
 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: ) 
 

Đối tượng đăng ký:  Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế              Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Đặng Thành Cương 

2. Ngày tháng năm sinh: 25/10/1980;    Nam  ; Nữ ;     Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh   Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Tân Xuân, Xã Xuân Thành, Huyện Yên 

Thành, Tỉnh Nghệ An. 

6. Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Nhà A0, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Kinh tế, Trường 

Đại học Vinh, 182 Đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 

 Điện thoại di động: 0914.792.688; E-mail: cuongdt@vinhuni.edu.vn 

7. Quá trình công tác 

Thời gian công tác Chức vụ 

Từ 4/2006 - 8/2012 Giảng viên, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh. 

Từ 9/2012 - 9/2021 
Trưởng Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế, 

Trường Đại học Vinh. 

Từ 9/2021 - đến nay 
Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường 

Kinh tế, Trường Đại học Vinh. 
 

mailto:cuongdt@vinhuni.edu.vn
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Chức vụ cao nhất đã trải qua: Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tài chính - Ngân 

hàng, Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh. 

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Kinh tế, Trường 

Đại học Vinh, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Địa chỉ cơ quan: 182 - Đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Điện thoại cơ quan: 0238 3855452-202 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối: Không 

9. Trình độ đào tạo 

- Được cấp bằng Cử nhân ngày 15 tháng 7 năm 2003 

Ngành: Ngân hàng - Tài chính 

Chuyên ngành: Tài chính  

Nơi cấp bằng Cử nhân: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. 

Số văn bằng: B 476745 số vào sổ TC41A 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 25 tháng 5 năm 2007 

Ngành: Ngân hàng - Tài chính 

Chuyên ngành: Tài chính, Lưu thông tiền tệ và Tín dụng 

Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. 

Số văn bằng: A027999 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 22 tháng 3 năm 2013  

Ngành: Kinh tế  

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng 

Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam. 

Số văn bằng: 002462 số vào sổ cấp bằng: 2013 - 27 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng …. năm… ngành:  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Vinh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu 

Hướng nghiên cứu số 1: Kinh doanh ngân hàng 

Theo hướng nghiên cứu này, tôi đã tập trung phân tích những vấn đề liên quan 

đến hoạt động kinh doanh ngân hàng như huy động vốn của ngân hàng thương mại, cho 

vay các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế, chất lượng dịch vụ, lòng trung thành và 

quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại... Một số công trình đã đánh giá hiệu quả kinh 

doanh ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế xuất hiện những “cú sốc” như đại dịch 

Covid 19, suy thoái kinh tế; Hoạt động kinh doanh ngân hàng theo hướng ứng dụng 

công nghệ số và phát triển bền vững như cho vay theo chuỗi giá trị, phát triển tín dụng 
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xanh, trách nhiệm xã hội (CSR) trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

 - Bài báo và báo cáo khoa học: 

  + Số lượng: 21 

  + Số thứ tự trong Mẫu 1: [1], [6], [7], [16], [20], [21], [22], [24], [25], [26], 

[27], [29], [30], [31], [33], [35], [37], [38], [39], [40], [41]. 

  Trong đó, bài báo uy tín là tác giả chính:  

  ++ Số lượng: 03 

++ Số thứ tự trong Mẫu 1: [16], [21], [38] 

 - Hướng dẫn Cao học: 

  + Số lượng: 03 

  + Số thứ tự trong Mẫu 1: [6], [7], [8] 

Hướng nghiên cứu số 2: Quản lý tài chính 

Hướng nghiên cứu thứ hai của tôi tập trung vào các vấn đề liên quan đến thu hút 

vốn đầu tư nước ngoài và quản lý tài chính của chính quyền, doanh nghiệp. Các nghiên 

cứu liên quan được tập trung vào ba nội dung chính: (1) Thu hút và sử dụng vốn đầu tư 

nước ngoài, (2) Quản lý tài chính khu vực công và (3) Hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. Theo hướng nghiên cứu này, các công trình đã cung cấp những bằng chứng quan 

trọng về mức độ tác động của các nhân tố, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, những kinh 

nghiệm liên quan đến quản lý tài chính trong thực tiễn. Đồng thời đã đề xuất nhiều hàm 

ý chính sách quan trọng đối với chính quyền trong quản lý ngân sách, hiệu quả kinh 

doanh, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài.  

 - Bài báo và báo cáo khoa học: 

 + Số lượng: 20 

+ Số thứ tự trong Mẫu 1: [2], [3], [4], [5], [8], [9], [10], [11], [12], [13], 

[14], [15], [17], [18], [19], [23], [28], [32], [34], [36]. 

Trong đó, bài báo uy tín là tác giả chính: 

 ++ Số lượng: 04 

++ Số thứ tự trong Mẫu 1: [13], [18], [19], [36] 

- Đề tài NCKH các cấp: 

 + Số lượng: 02 

 + Số thứ tự trong Mẫu 1: [1], [3] 

- Sách phục vụ đào tạo: 

 + Số lượng: 03 

  + Số thứ tự trong Mẫu 1: [1], [2], [3] 

- Hướng dẫn Cao học: 

+ Số lượng: 05 
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 + Số thứ tự trong Mẫu 1: [1], [2], [3], [4], [5] 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Đã hướng dẫn 08 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn ThS  

- Đã hoàn thành 03 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, cụ thể:    

+ Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Bộ, xếp loại Đạt 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm, xếp loại Khá và 01 đề tài 

NCKH cấp Trường, xếp loại Tốt. 

- Đã công bố: 41 bài báo khoa học, trong đó là tác giả chính của 7 bài báo quốc 

tế uy tín, 02 bài báo quốc tế khác, 01 bài hội thảo quốc tế, 31 bài báo đăng trên các 

tạp chí trong nước, xuất bản 03 cuốn sách. Số lượng trích dẫn (theo 

https://scholar.google.com) là 38, chỉ số H index là 3. 

- Số lượng sách đã xuất bản: 03 (có chỉ số ISBN) 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

Năm Nội dung khen thưởng Ghi chú 

2016 
Bằng khen của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và đào tạo 

Quyết định số 1847/QĐ-BGDĐT ngày 1/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo  

2023 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nghệ An 

Quyết định số 3598/QĐ-UBND ngày 

03/11/2023, Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An 

 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời 

hạn hiệu lực của quyết định): Khiển trách vi phạm chính sách dân số, 1313-QĐ/ĐU của 

Đảng ủy trường Đại học Vinh từ 05/04/2023-05/04/2024. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

Ngày 01/4/2006 sau khi tốt nghiệp đại học ngành Ngân hàng - Tài chính, tôi chính 

thức được tuyển dụng vào làm giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Trong 18 

năm 02 tháng công tác liên tục với chức danh Giảng viên, Giảng viên chính, trải qua nhiều 

vị trí từ Giảng viên, Trưởng Bộ môn, Trưởng Khoa, Chi ủy viên, Phó bí thư và Bí thư Chi 

bộ, tôi đã không ngừng tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học. Tôi luôn tự hào với ngành nghề mình đã lựa chọn, luôn dành 

tất cả tình yêu, sự đam mê, tâm huyết nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng 

góp trí tuệ cho sự phát triển của Trường Đại học Vinh. Bên cạnh đó, tôi rất may mắn khi 

đã nhận được sự quan tâm, tin tưởng, chia sẻ từ các cấp lãnh đạo, các thế hệ nhà giáo qua 

các thời kỳ, sự tín nhiệm của đồng nghiệp và các thế hệ nghiên cứu sinh, học viên, sinh 

viên. Với kết quả đánh giá nhiều năm hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, 

tôi xin tự đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của 

https://scholar.google.com/
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Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học như sau: 

Về tư tưởng chính trị: Tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, là Đảng viên Đảng 

Cộng sản Việt Nam tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành 

các quy định và Điều lệ Đảng. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, tôi luôn có 

lối sống lành mạnh, tinh thần đoàn kết, hòa đồng, chan hòa và chân thành với đồng 

nghiệp, người học và luôn giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa 

vụ công dân nơi cư trú.  

Về đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc: Luôn luôn có ý thức gìn giữ 

phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, có trách nhiệm trong công việc. Luôn nỗ lực 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn có tinh thần vượt 

khó, phấn đấu học tập không ngừng nghỉ, giữ tác phong cư xử đúng mực với người học 

và đồng nghiệp. Năng động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Có phương pháp làm việc khoa học, dân 

chủ, đúng nguyên tắc và đạt hiệu quả cao trong công việc. 

Về nhiệm vụ giảng dạy: Trong quá trình công tác, tôi luôn đảm bảo định mức 

giảng dạy theo đúng quy định, đạt chất lượng tốt, không ngừng chú trọng đổi mới 

phương pháp giảng dạy. Tôi đã tham gia giảng dạy bậc Đại học, Sau đại học tại Trường 

Đại học Vinh, tham gia hướng dẫn và Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến 

sĩ tại Trường Đại học Vinh và các trường đại học trong nước. Tham gia các khóa đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho các tổ chức, doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã nỗ lực, tìm tòi, học hỏi và 

cập nhật những kiến thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng khác nhau và  luôn 

nhận được những phản hồi tích cực của người học. Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực tham 

gia và có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo: 

Đại học chính quy khối ngành Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tiến sĩ Quản lý kinh tế, tham gia rà soát, chỉnh sửa và cập 

nhật các chương trình đào tạo thuộc khối ngành Kinh tế của Nhà trường.  

Về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: Thực sự tâm huyết nghiên cứu khoa học, bài báo 

khoa học đầu tiên của tôi được xuất bản vào năm 2008 trên Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 

Những năm về sau, tôi luôn tích cực nghiên cứu, tham gia và chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu 

khoa học và khoa học trọng điểm các cấp, công bố nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học 

chuyên ngành, các tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus, hội thảo quốc tế. Ngoài ra, tôi cũng 

tích cực định hướng, hỗ trợ các giảng viên trẻ và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên tham 

gia nghiên cứu khoa học và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Hàng năm, tôi luôn hoàn 

thành vượt định mức nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà trường. 

Về nhiệm vụ phục vụ cộng đồng: Bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đoàn thể của Khoa và 

Nhà trường. Các công trình nghiên cứu của tôi đã có nhiều đóng góp tích cực đóng góp 
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cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà 

Tĩnh. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 18 năm 02 tháng 

- Khai 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số 

lượng 

ThS 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn 

gd quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức(*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019 0 0 0  330 45 375/489/216 

2 2019-2020 0 0 2  180 180 360/526/216 

3 2020-2021 0 0 0  180 135 315/411/216 

03 năm học cuối 

4 2021-2022 0 0 2  360 45 405/473/216 

5 2022-2023 0 0 2  315 90 405/476/160 

6 2023-2024 0 0 2  360 0 360/410/160 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại 

học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên 

cơ hữu. 
 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

 Cử nhân hệ Vừa làm, vừa học, Trường Đại học Hà Nội 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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Cử nhân hệ Vừa làm, vừa học, Trường Đại học Hà nội; Số hiệu bằng: 00112279; 

số vào sổ cấp bằng: 39040; năm cấp: 2010. 

4. Hướng dẫn HVCH đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT Họ tên HVCH 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian  

ướng dẫn  

từ …  đến 

… 

Cơ sở 

đào tạo 

Ngày, tháng, năm 

được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1 Nguyễn Duy Vũ  X X  
12/2018-

7/2019 

Trường 

Đại 

 học 

Vinh 

 

27/9/2019 

ThS/QĐ số: 2642/ 

QĐ-ĐHV 

2 Nguyễn Hoàng Hưng  X X  
12/2018-

7/2019 

27/9/2019 

ThS/QĐ số: 2642/ 

QĐ-ĐHV 

3 Vi Thanh Tùng  X X  
12/2020-

7/2021 

5/11/2021 

ThS/QĐ số: 2633/ 

QĐ-ĐHV 

4 Trần Tuấn Sơn  X X  
12/2020-

7/2021 

5/11/2021 

ThS/QĐ số: 2633/ 

QĐ-ĐHV 

5 Bùi Văn Anh Đức  X X  
12/2021-

7/2022 

25/10/2022 ThS/QĐ 

số: 2742/QĐ-ĐHV 

6 Phan Thị Minh Đức  X X  
11/2021- 

7/2022 

6/10/2022 ThS/QĐ  

số: 2576/QĐ-ĐHV 

7 Hà Huy Hùng  X X  
7/2022-

7/2023 

6/10/2023 ThS/QĐ  

số: 2742/QĐ-ĐHV 

8 Nguyễn Thế Anh  X X  
9/2022-

7/2023 
 

10/8/2023 ThS/QĐ  

số: 1956/QĐ-ĐHV 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

        

II Sau khi được công nhận TS 

1 
Những vấn đề 

cơ bản và bài 
HD 

Nhà xuất bản Tài chính, 

Năm 2016 
5 X 

C.1:1-7 

C.2:7-20 

Văn bản số 

187/ĐHV-ĐT ngày 
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TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản và năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

tập Tài chính 

doanh nghiệp 

ISBN:9786047914388 C.6: 65-82 

C.7: 82-99 

18/06/2024  

của Trường  

Đại học Vinh 

2 

Quản trị  

Tài chính 

doanh nghiệp  

GT 

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh, Năm 2017 

ISBN:9786049232947 

  4 X 

C.1: 1-24 

C.4: 97-110 

C.6: 135- 

168 

Văn bản số 

187/ĐHV-ĐT ngày 

18/06/2024  

của Trường  

Đại học Vinh 

3 
Thị trường  

tài chính  
GT 

Nhà xuất bản Đại học 

Vinh, Năm 2022 

ISBN: 9786049236099 

5 X 
C.1: 1-45 

 

Văn bản số 

187/ĐHV-ĐT ngày 

18/06/2024  

của Trường  

Đại học Vinh 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1      

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Thu hút và sử dụng vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài 

tại tỉnh Nghệ An 

CN 

Đề tài NCKH 

Cấp Trường, 

T2014-22 

Từ ngày 

01/01/2014 

đến ngày 

10/12/2014 

Biên bản họp hội đồng 

đánh giá nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Trường 

nghiệm thu ngày 

08/12/2014  

Xếp loại: tốt 

2 

Xây dựng chương trình 

đào tạo ngành Tài chính - 

Ngân hàng theo cách tiếp 

cận CDIO 

CN 

Đề tài NCKH 

trọng điểm 

Cấp Trường, 

T2016-02TĐ 

Từ ngày 

16/06/2016 

đến ngày 

25/12/2016 

Biên bản họp hội đồng 

đánh giá nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Trường 

nghiệm thu ngày 

21/12/2016  

Xếp loại: khá 

3 Giải pháp marketing lãnh CN Đề tài NCKH Từ tháng Biên bản họp hội đồng 
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TT 
Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm thu 

(ngày, tháng, năm)/Xếp 

loại KQ 

thổ thu hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tại tỉnh Nghệ 

An 

Cấp Bộ,  

B2018-TDV-

04NNS 

01/2018 đến 

tháng 12/2019 

đánh giá nghiệm thu đề 

tài NCKH cấp Bộ 

nghiệm thu ngày 

20/01/2021 

Xếp loại: đạt 
 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 

Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các ngân hàng 

thương mại cổ phần 

trong quá trình hội nhập 

01 x 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN: 1859‐0012 

  
Số đặc 

san: 42-45 
3/2008 

2 

Tăng cường thu hút vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN: 1859‐0012 

  
Số 162(II): 

130-134 
12/2010 

3 

Môi trường đầu tư vào 

tỉnh Nghệ An: Những 

hạn chế và giải pháp 

khắc phục 

01 
x 

 

Tạp chí Phát triển 

kinh tế 

ISSN:1859-1124 

  248: 55-63 6/2011 

4 

Thu hút và sử dụng vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài tại tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu Tài chính  

kế toán 

ISSN: 1859-4903 

  101:70-74 12/2011 

5 

Thu hút và sử dụng vốn 

đầu tư trực tiếp nước 

ngoài của các địa 

phương trong nước: 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái  

Bình Dương 

  367:40-42 6/2012 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Kinh nghiệm và bài học 

cho tỉnh Nghệ An 

ISSN 0868‐3808 

II Sau khi được công nhận TS 

6 

Kinh nghiệm giải quyết 

nợ xấu của NHTM ở một 

số quốc gia châu Á và 

Bài học cho Việt Nam 

03 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái 

 Bình Dương 

ISSN 0868‐3808 

  
Số Kỳ II: 

15-20 
6/2015 

7 

Tác động của Hiệp định 

Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP) đối 

với hệ thống ngân hàng 

Việt Nam 

03 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái  

Bình Dương 

ISSN 0868‐3808 

  

Số cuối 

tháng: 8-

11 

11/2015 

8 

Từ áp chế tài chính đến tự 

do hóa tài chính: lộ trình 

phù hợp cho Việt Nam 

02 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái  

Bình Dương 

ISSN 0868‐3808 

  

Số cuối 

tháng: 77-

78 

5/2017 

9 

Bội chi ngân sách tỉnh 

Nghệ An: Thực Trạng 

và giải pháp 

02 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái  

Bình Dương 

ISSN 0868‐3808 

  
517:   

16-19 
5/2018 

10 

Kinh nghiệm của một 

số quốc gia về sử dụng 

ODA trong giao thông 

đường bộ và gợi ý cho 

Việt Nam 

02 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 0868‐7120 

  17:76-79 6/2019 

11 

Determinants of 

Foreign Direct 

Investment in Nghe An 

02 x 

International 

Review of 

Accounting, 

  
11(4): 

26-37 
12/2019 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Province, Vietnam Banking and 

Finance 

ISSN 1946-6404 

12 

Lợi thế và thách thức 

của Nghệ An trong thu 

hút đầu tư trực tiếp 

nước ngoài 

02 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 0868‐7120 

  11:94-96 4/2020 

13 

The impact of ODA in 

constructing road 

traffic infrastructure on 

Vietnam’s economic 

growth 

“Link tại đây 

http://growingscience.c

om/beta/jpm/4637-the-

impact-of-oda-in-

constructing-road-

traffic-infrastructure-

on-vietnams-

economic-

growth.html” 

05 x  

Journal of Project 

Management 

ISSN 2371-8374 

(Online) - ISSN 

2371-8366 (Print) 

ISI (ESCI), 

(Scopus 

IF:1.3) 

 
6 (2):  

99-106. 
12/2020 

14 

The effects of corporate 

social responsibility 

and practices 

on performance of 

SMEs in Vietnam 

05  

Accounting 

ISSN(online): 

2213-3933; 

ISSN (print): 

1094-4060 

  

 

7(7) : 

1557-1568 

5/2021 

15 

Các chỉ tiêu đánh giá 

hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp 

xây dựng 

03 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái Bình 

Dương 

ISSN 0868‐3808 

  602:40-42 12/2021 

16 Factors affecting the 05 x AgBioForum Scopus  23(1):  12/2021 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

profitability of listed 

commercial banks in 

Vietnam: Does 

agriculture finance 

matter 

“Link tại đây 

https://agbioforum.org/

menuscript/index.php/a

gb/article/view/35” 

ISSN:1522-936X (IF:4.1, 

Q3) 

 

32-41 

17 

Các nhân tố tác động 

đến hiệu quả kinh 

doanh của các doanh 

nghiệp xây dựng niêm 

yết tại Việt Nam 

03 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 1859‐7972 

  
3: 

16-21 
01/2022 

18 

Territorial Marketing 

Impacts on Foreign 

Direct Investment 

Attraction(Empirical 

Evidence in Nghe An 

Province, Vietnam) 

“Link tại đây 

https://www.tandfonlin

e.com/doi/full/10.1080

/23322039.2023.2197367” 

05 x 

Cogent 

Economics & 

Finance 

Online 

ISSN: 2332-2039 

Online ISSN: 

2332-2039 

 

 

 

 

ISI (ESCI), 

Scopus 

(IF: 1.9, 

Q3) 

 

 

 

11(1): 

2197367 

 

 

4/2023 

19 

Factors affecting 

collaboration in 

agricultural supply 

chain: A case study in 

the North Central 

region of Vietnam 

“Link tại đây 

https://www.tandfonlin

05 x 

Cogent Business 

& Management 

Online ISSN: 

2331-1975 

ISI (ESCI), 

Scopus 

(IF: 3, Q2) 

 
10(3): 

2256072 
9/2023 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

e.com/doi/full/10.1080

/23311975.2023.2256072” 

20 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến quản trị rủi ro tín 

dụng của các ngân hàng 

thương mại: Nghiên 

cứu tại các chi nhánh 

ngân hàng thương mại 

trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 1859‐7972 

  
27:  

32-34 
9/2023 

21 

The impact of 

feminism on bank 

performance: the case 

of Vietnam 

“Link tại đây 

https://www.emerald.c

om/insight/content/doi/

10.1108/RAF-10-

2022-0292/full/html” 

03 x 

Review of 

Accounting and 

Finance 

ISSN: 1475-7702 

ISI (ESCI), 

Scopus 

(IF:2.4 , 

Q2) 

 
22 (5): 

584-601 
11/2023 

22 

Nhân tố tác động đến 

chất  lượng dịch vụ cho 

vay khách hàng doanh 

nghiệp tại các ngân 

hàng thương mại ở 

Nghệ An 

01 x 
Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

812: 

140-142 
11/2023 

23 

Sự hài lòng, hình ảnh 

địa phương và quyết 

định đầu tư của nhà đầu 

tư nước ngoài tại tỉnh 

Nghệ An 

02 x 
Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

814: 

117-119 
12/2023 

24 
The impact of social 

responsibility on 
02 x 

The international 

scientific conference 
  

pp:  

571-585 
12/2023 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

customer loyalty in 

Vietnamese 

commercial banks 

sustainable economic 

development of 

vietnam in the new 

context, Nghe An 

– Vietnam 

ISBN: 978-604-

794-002-8 

25 

Phát triển cho vay 

chuỗi giá trị nông 

nghiệp – nghiên cứu tại 

tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 1859‐7972 

  
3: 

219-222 
02/2024 

26 
Hạn chế rủi ro tín dụng tại 

Agribank Nam Nghệ An 
01 x 

Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

821: 

162-164 
3/2024 

27 

Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến chất lượng 

tín dụng nông nghiệp tại 

các ngân hàng thương 

mại ở tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí Nghiên 

cứu Tài chính kế 

toán 

ISSN 1859‐4093 

  260:22-26 3/2024 

28 

Mối quan hệ giữa lòng 

trung thành của nhân 

viên, năng lực lãnh đạo 

và kết quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 1859‐7972 

  
7: 

148-152 
4/2024 

29 

Các nhân tố tác động 

đến phát triển tín dụng 

xanh trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

https://kinhtevadubao.v

n/cac-nhan-to-tac-

dong-den-phat-trien-

tin-dung-xanh-tren-

dia-ban-tinh-nghe-an-

28715.html 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

e-ISSN: 2734-

9365 

  
Tạp chí 

điện tử 
4/2024 

30 
Phát triển dịch vụ bán lẻ 

tại ngân hàng BIDV 
01 x 

Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

824: 

227-229 
5/2024 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Nghệ An 

31 

Sự hài lòng của khách 

hàng cá nhân đối với 

dịch vụ tiền gửi tại 

NHTMCP Nam Á - Chi 

Nhánh Nghệ An. 

https://kinhtevadubao.vn

/su-hai-long-cua-khach-

hang-ca-nhan-doi-voi-

dich-vu-tien-gui-tai-

nhtmcp-nam-a-chi-

nhanh-nghe-an-

28743.html 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

e-ISSN: 2734-

9365 

  
Tạp chí 

điện tử 
5/2024 

32 

Nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Cơ khí 

Luyện kim Hoàng An 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

châu Á Thái  

Bình Dương 

ISSN 0868‐3808 

  
659: 

136-139 
5/2024 

33 

Nhân tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng và lòng 

trung thành của khách 

hàng cá nhân tại BIDV 

- Chi nhánh Nghệ An 

https://kinhtevadubao

.vn/nhan-to-anh-

huong-den-su-hai-

long-va-long-trung-

thanh-cua-khach-

hang-ca-nhan-tai-

bidv-chi-nhanh-

nghe-an-28776.html 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

e-ISSN: 2734-

9365 

  
Tạp chí 

điện tử 
5/2024 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

34 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài vào 

khu kinh tế, khu công 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

https://kinhtevadubao.v

n/cac-nhan-to-anh-

huong-den-thu-hut-

dau-tu-truc-tiep-nuoc-

ngoai-vao-khu-kinh-te-

khu-cong-nghiep-tren-

dia-ban-tinh-nghe-an-

28854.html 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

e-ISSN: 2734-

9365 

  
Tạp chí 

điện tử 
5/2024 

35 

Các nhân tố tác động 

đến ý định sử dụng thẻ 

tín dụng của khách 

hàng tại các ngân hàng 

thương mại trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

ISSN 1859‐7972 

  
Số đặc 

biệt:71-74 
5/2024 

36 

What drives the 

satisfaction and loyalty 

of foreign investors in a 

locality? Empirical 

evidence in Nghe An, 

Viet Nam 

“Link tại đây 

https://www.tandfonlin

e.com/doi/full/10.1080

/23311975.2024.23538

47” 

05 x 

Cogent Business 

& Management 

Online ISSN: 

2331-1975 

ISI (ESCI), 

Scopus 

(IF: 3, Q2) 

 
11(1): 

2353847 
6/2024 
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TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

37 

Quản lý cho vay khách 

hàng cá nhân tại BIDV 

chi nhánh Nghệ An 

01 x 
Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

826: 

138-140 
6/2024 

38 

Impact of deposit 

capital mobilization 

quality on individual 

customer satisfaction 

at Vietnamese 

commercial banks 

02 x 

Journal of 

Economics and 

Development 

ISSN 1859‐0020 

(print)  

 

Scopus  
26 (1):  

20-34 
6/2024 

39 

Phát triển cho vay tiêu 

dùng tại Vietcombank 

Nghệ An 

01 x 
Tạp chí Tài chính 

ISSN 2615‐8973 
  

826: 

239-241 
6/2024 

40 

Nâng cao chất lượng 

dịch vụ thanh toán quốc 

tế tại Ngân hàng Thương 

mại cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi 

nhánh Nghệ An 

https://kinhtevadubao.v

n/nang-cao-chat-luong-

dich-vu-thanh-toan-

quoc-te-tai-ngan-hang-

thuong-mai-co-phan-

ngoai-thuong-viet-nam-

chi-nhanh-nghe-an-

29042.html 

01 x 

Tạp chí Kinh tế 

và Dự báo 

e-ISSN: 2734-

9365 

  
Tạp chí 

điện tử 
6/2024 

41 

Ảnh hưởng của hình ảnh 

thương hiệu và chất 

lượng dịch vụ tới sự hài 

lòng và lòng trung thành 

của khách hàng tại các 

ngân hàng thương mại 

việt nam 

01 x 

Tạp chí Kinh tế & 

Phát triển 

ISSN 1859‐0012 

  
324: 

28-36 
6/2024 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

18 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín mà ƯV là tác giả chính sau Tiến sĩ: Là tác giả chính của 07 bài trên tạp chí 

khoa học quốc tế uy tín, thứ tự các bài [13], [16,] [19], [21], [22], [36], [38].  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích: Không có 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế: Không có 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình đào tạo, 

chương trình nghiên 

cứu ứng dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV  

(Chủ trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế 

Ghi chú 

1 

Xây dựng, phát triển 

chương trình đào tạo Đại 

học ngành Tài chính  - 

Ngân hàng theo tiếp cận 

CDIO (2016) 

Chủ trì 

Hợp đồng số 

03/2016/KH 

CNTĐ ngày 

16/6/2016 

Trường Đại 

học Vinh 

QĐ số 747/QĐ-

ĐHV, ngày 27 

tháng 04 năm 

2017 về Ban 

hành chương 

trình đào tạo đại 

học hệ chính quy 

tiếp cận CDIO 

theo hệ thống tín 

chỉ, áp dụng đào 

tạo từ khóa đào 

tạo 58 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: Không có. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Nghệ An, ngày  25   tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ  

 

TS. Đặng Thành Cương 

 


